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1 B18DCCN036 Tô Nguyễn Hoàng Anh E18CQCN01-B 10.0 6.0 10.0 6.0 6.8 01

2 B18DCAT016 Trần Quang Bách E18CQCN01-B 3.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01

3 B17DCVT046 Nguyễn Như Cương E18CQCN01-B 7.0 8.0 10.0 8.0 8.1 01

4 B17DCVT071 Nguyễn Quang Du E18CQCN01-B 7.0 3.0 8.0 6.0 6.0 01

5 B18DCCN103 Trương Xuân Dũng E18CQCN01-B 10.0 8.0 10.0 8.0 8.4 01

6 B18DCCN130 Vũ Minh Đam E18CQCN01-B 10.0 9.0 10.0 9.0 9.2 01

7 B18DCCN141 Nguyễn Thành Đạt E18CQCN01-B 7.0 7.0 8.0 8.0 7.8 01

8 B18DCCN175 Nguyễn Minh Đức E18CQCN01-B 10.0 9.0 10.0 9.0 9.2 01

9 B18DCAT068 Bạch Hoàng Hạ E18CQCN01-B 9.0 7.0 9.0 7.0 7.4 01

10 B18DCAT080 Trần Quang Hiệp E18CQCN01-B 8.0 9.0 5.0 7.0 7.1 01

11 B18DCAT099 Nguyễn Huy Hoàng E18CQCN01-B 10.0 7.0 5.0 8.0 7.8 01

12 B18DCCN263 Hà Quốc Huy E18CQCN01-B 7.0 9.0 8.0 7.0 7.3 01

13 B18DCVT204 Trần Quang Huy E18CQCN01-B 3.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01

14 B18DCCN271 Từ Xuân Huy E18CQCN01-B 7.0 7.0 8.0 7.0 7.1 01

15 B18DCAT115 Trần Bảo Huyền E18CQCN01-B 10.0 9.0 10.0 7.0 7.8 01

16 B18DCCN285 Nguyễn Quốc Hưng E18CQCN01-B 10.0 7.0 8.0 9.0 8.8 01

17 B18DCDT107 Phạm Ngọc An Khang E18CQCN01-B 10.0 6.0 3.0 7.0 6.8 01

18 B18DCVT236 Nguyễn Đức Khoa E18CQCN01-B 10.0 9.0 5.0 8.0 8.0 01

19 B18DCDT119 Nguyễn Thanh Lâm E18CQCN01-B 10.0 7.0 9.0 8.0 8.2 01

20 B18DCAT140 Hoàng Ngọc Long E18CQCN01-B 10.0 8.0 5.0 6.0 6.5 01

21 B18DCCN345 Lại Đức Long E18CQCN01-B 10.0 7.0 10.0 8.0 8.3 01

22 B18DCDT128 Lê Hữu Thăng Long E18CQCN01-B 10.0 7.0 8.0 8.0 8.1 01

23 B18DCVT259 Nguyễn Huy Long E18CQCN01-B 9.0 6.0 5.0 7.0 6.9 01

24 B18DCCN382 Trần Tấn Lực E18CQCN01-B 9.0 8.0 9.0 9.0 8.9 01

25 B18DCCN395 Nguyễn Đức Mạnh E18CQCN01-B 10.0 8.0 5.0 8.0 7.9 01

26 B18DCCN426 Nguyễn Đức Nam E18CQCN01-B 10.0 9.0 9.0 7.0 7.7 01

27 B18DCDT171 Trần Huy Nam E18CQCN01-B 10.0 8.0 5.0 8.0 7.9 01

28 B18DCCN477 Nguyễn Hoàng Phương E18CQCN01-B 9.0 8.0 9.0 9.0 8.9 01

29 B18DCCN476 Nông Nguyễn Nguyên Phương E18CQCN01-B 9.0 0.0 2.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01

30 B18DCCN614 Lưu Công Thành E18CQCN01-B 10.0 8.0 8.0 9.0 8.9 01

31 B18DCCN531 Lê Văn Tiến E18CQCN01-B 7.0 7.0 5.0 7.0 6.8 01

32 B18DCVT424 Cái Xuân Trung E18CQCN01-B 9.0 0.0 4.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01

33 B18DCVT428 Nguyễn Viết Trung E18CQCN01-B 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 01

34 B18DCCN560 Lê Sỹ Tuấn E18CQCN01-B 10.0 7.0 5.0 7.0 7.1 01

35 B18DCVT380 Nguyễn Anh Tuấn E18CQCN01-B 9.0 8.0 5.0 8.0 7.8 01
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36 B18DCVT383 Phạm Minh Tuấn E18CQCN01-B 7.0 7.0 5.0 8.0 7.5 01

37 B18DCCN577 Lê Anh Tùng E18CQCN01-B 10.0 9.0 10.0 8.0 8.5 01

38 B18DCAT001 Bùi Hải An E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.0 6.2 02

39 B18DCDT009 Nguyễn Nam Anh E18CQCN02-B 8.0 5.0 5.0 6.5 6.4 02

40 B18DCDT018 Khổng Xuân Bách E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 7.5 7.3 02

41 B18DCCN053 Nguyễn Thanh Bình E18CQCN02-B 10.0 6.0 10.0 7.5 7.9 02

42 B18DCDT025 Nguyễn Đắc Chung E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 7.0 6.9 02

43 B18DCAT034 Nguyễn Hoàng Dũng E18CQCN02-B 10.0 8.0 9.0 8.0 8.3 02

44 B18DCVT066 Nguyễn Tiến Dũng E18CQCN02-B 10.0 7.0 7.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 02 Nợ HP

45 B18DCAT042 Vũ Đức Duy E18CQCN02-B 10.0 8.0 10.0 9.0 9.1 02

46 B18DCCN122 Nguyễn Trần Tuấn Dương E18CQCN02-B 10.0 7.0 10.0 8.0 8.3 02

47 B18DCDT045 Hoàng Duy Đạt E18CQCN02-B 10.0 7.0 8.0 6.5 7.1 02

48 B18DCDT046 Hoàng Thành Đạt E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.0 6.2 02

49 B18DCAT057 Khuất Văn Dương Đức E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 7.0 6.9 02

50 B18DCDT058 Phạm Văn Đức E18CQCN02-B 10.0 8.0 9.0 9.0 9.0 02

51 B18DCDT073 Đỗ Xuân Hiếu E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 7.5 7.3 02

52 B18DCVT162 Trần Trung Hiếu E18CQCN02-B 10.0 8.0 10.0 7.5 8.1 02

53 B17DCVT151 Vũ Việt Hoàng E17CQCN02-B 7.0 5.0 5.0 4.0 4.5 02

54 B18DCDT089 Đỗ Ngọc Hùng E18CQCN02-B 8.0 5.0 5.0 7.0 6.7 02

55 B18DCDT098 Quản Trường Huy E18CQCN02-B 10.0 7.0 7.0 7.5 7.7 02

56 B18DCVT229 Trương Quang Khải E18CQCN02-B 9.0 7.0 7.0 8.0 7.9 02

57 B18DCDT110 Đỗ Duy Khánh E18CQCN02-B 8.0 6.0 5.0 5.0 5.4 02

58 B18DCDT126 Đào Hải Long E18CQCN02-B 10.0 8.0 8.0 8.0 8.2 02

59 B18DCVT257 Nguyễn Bảo Long E18CQCN02-B 8.0 6.0 5.0 8.5 7.9 02

60 B18DCAT145 Nguyễn Hải Long E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.5 6.6 02

61 B18DCVT269 Trần Đình Long E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.5 6.6 02

62 B18DCVT274 Hoàng Đình Lộc E18CQCN02-B 10.0 8.0 10.0 8.0 8.4 02

63 B18DCCN376 Nguyễn Xuân Lộc E18CQCN02-B 10.0 10.0 10.0 9.5 9.7 02

64 B18DCVT293 Nguyễn Vũ Minh E18CQCN02-B 9.0 6.0 8.0 7.5 7.6 02

65 B18DCCN409 Phạm Ngọc Minh E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 7.5 7.3 02

66 B18DCCN468 Nguyễn Trung Phong E18CQCN02-B 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 02

67 B18DCCN517 Nguyễn Hoàng Sơn E18CQCN02-B 8.0 5.0 5.0 7.0 6.7 02

68 B18DCCN595 Ngô Đăng Thái E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.5 6.6 02

69 B18DCDT238 Hoàng Nguyễn Long Thảo E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.5 6.6 02

70 B18DCAT249 Nguyễn Phú Trọng E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 8.0 7.6 02

71 B18DCVT377 Nghiêm Anh Tuấn E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.0 6.2 02

72 B18DCVT441 Nguyễn Quốc Việt E18CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 6.5 6.6 02

73 B18DCCN694 Dương Hoàng Vũ E18CQCN02-B 10.0 8.0 10.0 9.5 9.5 02

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022
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